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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản  thông tin
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết
	Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên hoặc giới thiệu một cuốn sách
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ (%)
	20
	40
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	Văn bản thông tin
	Nhận biết:

- Nhận biết được đặc điểm của một số kiểu văn bản thông tin như: văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim đã xem.

- Nhận biết cách trình bày thông tin trong văn bản như theo trình trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng của đối tượng hoặc cách so sánh và đối chiếu.

- Nhận biết các trợ từ, thành phần biệt lập, các loại câu phân loại theo mục đích giao tiếp được sử dụng trong văn bản. Xác định một số thành ngữ thông dụng, các yếu tố Hán Việt.

Thông hiểu:

- Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản.

- Phân tích được đặc điểm của một số kiểu văn bản thông tin: văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới thiệu một cuốn sách hoặc một bộ phim đã xem; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.

- Phân tích cách trình bày thông tin trong văn bản như trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng của đối tượng hoặc cách so sánh và đối chiếu.

Vận dụng:

- Liên hệ được thông tin trong văn bản với những vẫn đề của xã hội đương đại.

- Đánh giá được hiểu quả biểu đạt của một kiểu phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản cụ thể.
	3TN


	5TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Thuyết  minh giải thích một hiện tượng tự nhiên hoặc giới thiệu một cuốn sách.
	Nhận biết:  

Thông hiểu:   

Vận dụng:

Vận dụng cao: Viết được bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên hoặc giới thiệu một cuốn sách; nêu được những thông tin quan trọng; trình bày mạch lạc, thuyết phục.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng số 
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu:

HỒ SÔNG BĂNG

Những trận "sóng thần nội địa" gây nguy hiểm cho người dân và phá vỡ cơ sở hạ tầng có thể xảy ra do hồ nước hình thành do sông băng tan chảy tràn vào bờ.

Sông băng trên khắp thế giới đang tan chảy ở tốc độ đáng báo động, tạo ra những hồ nước khổng lồ. Nước băng tan chảy lấp đầy vùng trũng do sông băng để lại, hình thành hồ sông băng. Khi nhiệt độ ấm lên và có thêm nhiều đoạn sông băng bị chảy, mực nước hồ dâng lên, đe dọa người dân sống ở vùng bên dưới. Nếu nước hồ dâng lên quá cao hoặc đất xung quanh bị sạt lở, hồ nước có thể tràn bờ, khiến nước và đống đổ nát dồn xuống chân núi.

Hiện tượng trên gọi là vỡ bờ hồ sông băng. Theo nghiên cứu công bố hôm 7/2 trên tạp chí Nature Communications, khoảng 15 triệu người trên toàn cầu sống trong phạm vi 48 km quanh sông băng có thể bị đe dọa. Hơn nửa trong số đó tập trung ở 4 đất nước là Ấn Độ, Pakistan, Peru và Trung Quốc. Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét cụ thể tác động tiềm ẩn của hiện tượng vỡ bờ hồ sông băng

Tom Robinson, giảng viên ở Đại học Canterbury, New Zealand, đồng tác giả nghiên cứu, ví vỡ bờ hồ sông băng như "sóng thần nội địa". Ông so sánh tác động của nó với sự cố vỡ đập đột ngột. […]

Những trận lụt như vậy xảy ra mà có rất ít hoặc hầu như không có cảnh báo trước. Các vụ vỡ bờ hồ sông băng trước đây đã giết chết hàng nghìn người, phá hủy nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng quan trọng. 

[…]

Sông băng tan chảy là một trong những dấu hiệu rõ ràng và dễ thấy nhất của khủng hoảng khí hậu. Một nghiên cứu gần đây của David Rounce, nhà băng hà học ở Đại học Carnegie Mellon, phát hiện một nửa sông băng trên thế giới có thể biến mất vào cuối thế kỷ, ngay cả khi thế giới hoàn thành các mục tiêu chống biến đổi khí hậu như loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Trong tình hình nhiệt độ tiếp tục ấm lên, Robinson hy vọng nghiên cứu của ông và cộng sự có thể giúp những nhà lãnh đạo toàn cầu xác định quốc gia nào cần hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt do sông băng tan chảy gây ra.
(Theo Hồ sông băng đe dọa 15 triệu người ở châu Á, Nam Mỹ, khoahoc.tv)

Chọn đáp án đúng nhất (mỗi câu 0, 5 điểm)

Câu 1. Văn bản trên thuộc kiểu văn bản nào?
A. văn bản thông tin



B. văn bản nghị luận

C. văn bản tự sự




D. văn bản biểu cảm

Câu 2. Mục đích của văn bản là gì?

A.  Khái quát hiện tượng hồ sông băng, từ đó nêu thực trạng và giải pháp.

B. Lí giải hiện tượng hồ sông băng, hậu quả nặng nề và đưa ra giải pháp.
C. Lí giải hiện tượng, thiệt hại nặng nề của hiện tượng vỡ hồ sông băng.
D. Mô tả hiện tượng, từ đó lí giải nguyên nhân xuất hiện hồ sông băng.

Câu 3. Tác giả đã dùng hình thức nào để người đọc dễ nắm nội dung của văn bản?
A. nhiều số liệu, ví dụ
B. các đoạn văn đứng độc lập, số liệu

C. các đoạn có chữ in đậm, số liệu 
D. dùng nhiều thuật ngữ, số liệu khoa học

Câu 4. Câu văn đầu tiên của văn bản trình bày nội dung gì?
A. Nội dung tóm tắt toàn văn bản.

B. Hậu quả của việc sông băng tan chảy với tự nhiên và đời sống.

C. Khái quát hiện tượng hồ sông băng.

D. Khái quát hiện tượng hồ sông băng và một số giải pháp.

Câu 5. Các số liệu trong văn bản làm rõ nội dung gì?

A. Hậu quả thiệt hại về tự nhiên và con người bởi nước hồ tan chảy.
B. Diện tích nước băng tan chảy toàn cầu.

C. Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi nước hồ tan chảy.

D. Số lượng người dân bị thiệt hại vì nước hồ sông băng.

Câu 6. Trong văn bản, nội dung được triển khai theo cách nào?
A. theo trật tự thời gian

B. theo trật tự nguyên nhân-kết quả

C. theo tầm quan trọng của vấn đề/thông tin

D. theo cách so sánh, đối chiếu

Câu 7. Vì sao các nhà khoa học lại gọi hiện tượng hồ sông băng là “sóng thần nội địa”?

A. Vì khiến nước dân tràn qua các đập, gây lở đất, lũ lụt.
B. Vì dòng nước chảy tràn trong khu vực dân cư sinh sống.

C. Vì để lại những hậu quả nặng nề như sóng thần.

D. Vì tạo ra sự cố nước tràn xuống thung lũng, gây sạt lở đất, không có cảnh báo trước.

Câu 8. Phân loại theo mục đích nói câu văn sau: Sông băng tan chảy là một trong những dấu hiệu rõ ràng và dễ thấy nhất của khủng hoảng khí hậu. thuộc kiểu câu gì?
A. câu cảm
B. câu khiến
C. câu hỏi
D. câu kể  

Trả lời câu hỏi

Câu 9. (1,0 điểm) Hiện tượng vỡ hồ sông băng giúp em liên hệ đến những vấn đề gì đang tồn tại cấp bách nào của Việt Nam và thế giới mà em biết?
Câu 10. (1,0 điểm) Từ nội dung văn bản trên cho em những nhận thức và hành động  gì?

II. VIẾT (4,0 điểm)

  Các hiện tượng thời tiết cực đoan( mưa đá, hạn hán, lũ lụt,…) đang tác động rất lớn đến đời sống con người. Em hãy viết bài văn thuyết  minh giải thích một hiện tượng thời tiết cực đoan như thế.

--- Hết---
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HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	HS trình bày theo hiểu biết, gợi ý

- Hiện tượng sạt lỡ, nước biển dâng ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Hiện tượng lũ lụt ở miền Trung

- Hiện tượng biến đổi khí hậu

…

Lưu ý: Hs nếu ít nhất 03 vấn đề liên quan 
	1,0

	
	10
	 Hs có thể rút ra những nhận thức và hành động hợp lí
Gợi ý:

- Có ý thức bảo vệ môi trường, ngăn chặn sự nóng lên của Trái đất
- Trồng cây xanh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa,…

- Tuyên truyền hậu quả biến đổi khí hậu

…
	1,0



	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh:Mở bài, thân bài, kết bài
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề. 

   Hãy viết bài văn thuyết minh giải thích về hiện tượng tự nhiên 
	0,25

	
	
	c. Nội dung
	

	
	
	- Nêu tên hiện tượng tự nhiên.

- Giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên.

- Khái niệm của hiện tượng tự nhiên.

- Nguyên nhân, cơ chế hình thành hiện tượng tự nhiên.

- Lợi ích hoặc tác hại của hiện tượng tự nhiên.

- Liên hệ mở rộng về các vấn đề liên quan đến hiện tượng tự nhiên.

- Trình bày sự việc cuối/kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung đã giải thích.
	3.0

	
	
	4. Chính tả, ngữ pháp:

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt
	0.25

	
	
	5. Sáng tạo: Bố cục chặt chẽ, lời văn rõ ràng, sinh động.
	0.25


